DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN

               CHỦ ĐỀ: THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM- NGỮ VĂN 7

         TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: Tích hợp trong dạy học Chủ đề Thơ trung đại Việt Nam – Ngữ văn lớp 7

        Tích hợp kiến thức của môn Lịch sử, môn Địa lý, môn Giáo dục công dân, môn Mĩ thuật, môn Âm nhạc, Kỹ năng sống, Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh,... vào dạy Chủ đề Thơ trung đại Việt Nam – Ngữ văn lớp 7 tuần 5- 6
A. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ

- Các văn bản Thơ trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 7 ở SGK hiện hành: “ Sông núi nước Nam”, “ Phò giá về kinh”, “ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra” “ Qua đèo Ngang” “ Bánh trôi nước” “ Bạn đến chơi nhà”
- Các bài trên thuộc các tiết từ 17- 22 trong CTNV 7  có cùng chủ đề nội dung về  thơ trung đại Việt Nam.


B. MỤC TIÊU TOÀN CHỦ ĐỀ: 
1. Môn Ngữ văn

       1.1. Kiến thức: Giúp học sinh

-  Hiểu được ý nghĩa nội dung và nghệ thuật của các bài thơ trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 7; nắm được những nội dung chủ yếu và đặc điểm nghệ thuật (tính khuôn mẫu và phá cách) của thơ trung đại Việt Nam; bước đầu thấy được sự khác nhau về hình thức nghệ thuật giữa thơ trung đại và thơ hiện đại.

       1.2. Kĩ năng 

- Biết đọc – hiểu văn bản thơ trung đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại;

- Biết hệ thống, khái quát kiến thức văn học theo chủ đề; 

- Biết vận dụng những hiểu biết về thơ trung đại Việt Nam vào giải quyết những tình huống thực tiễn và tạo lập văn bản theo yêu cầu.  

 - Suy nghĩ sáng tạo: Đánh giá, bình luận về vẻ đẹp những hình ảnh thơ trong một số bài thơ.

        1.3. Thái độ 
- Trân trọng, yêu mến các văn bản thơ trung đại Việt Nam; yêu quý, tự hào và có ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống.

        1.4. Phát triển năng lực
- Ngoài những năng lực chung, cần chú trọng phát triển cho học sinh những năng lực chủ yếu sau: năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản; năng lực đọc-hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại; năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp tiếng Việt; năng lực hợp tác; năng lực tạo lập văn bản..., năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực diễn đạt, năng lực sáng tác (Phổ nhạc cho lời thơ, vẽ tranh theo chủ đề),…
        2. Môn Lịch sử: Có thêm những kiến thức lịch sử về một thời đại văn học, qua đó phần nào đánh giá và hiểu được về bối cảnh lịch sử xã hội nước ta từ thế kỉ X- XIX.

      3. Môn Địa lí: Biết được vị trí địa lí và hiểu được điều kiện tự nhiên của một số vùng đất, đặc trưng vùng miền trong các sáng tác.
      4. Môn Giáo dục công dân: Bày tỏ được tình yêu đối với quê hương, tổ quốc, niềm tự hào về các chiến công vang dội của dân tộc trong công cuộc dựng xây, bảo vệ đất nước, đồng thời thể hiện được tình yêu thương, sự đồng cảm với con người. Từ đó nêu được những việc làm cụ thể để giữ gìn, bảo vệ hạnh phúc con người, bảo vệ quê hương, đất nước trong thời đại hiện nay.

      5. Môn Mỹ thuật: Vận dụng kiến thức môn Mỹ thuật để vẽ tranh theo chủ đề gia đình, quê hương.

      6. Môn Âm nhạc: Vận dụng kiến thức môn Âm nhạc để tập sáng tác, phổ nhạc cho bài thơ.

      7. Kỹ năng sống
- Có khả năng phát triển những năng lực của bản thân như vẽ tranh, sáng tác nhạc,...

- Có kĩ năng để giải quyết các tình huống thực tiễn: Bảo vệ gia đình, quê hương; bảo vệ chủ quyền của đất nước; bảo vệ môi trường.

     8. Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhớ và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

C. BẢNG MÔ TẢ CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC:
	Nội dung CĐ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	THƠ TRUNG ĐẠI
	- Nhận diện được các thể thơ trung đại 
- Biết được xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác các tác phẩm. 
- Nhận biết được nhân vật trữ tình trong các tp thơ


	-  Nắm chắc đặc điểm của từng thể thơ.

- Phân biệt được các thể thơ.
- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật của từng văn bản. 

	-  Đọc diễn cảm các tác phẩm thơ 

- Cảm nhận được vẻ đẹp của các tác phẩm.

- Vận dụng kiến thức lịch sử, lí giải được điểm khác biệt về cảm hứng chủ đạo trong các tác phẩm thơ thời Lý Trần và các tác phẩm thơ sau đó.
	- Qua các tác phẩm thơ trung đại, cảm nhận nét đẹp của con người thời đại đó.
-  Từ những hiểu biết về thơ trung đại Việt Nam và lịch sử dân tộc, em hãy kể cho người thân của mình nghe về những chiến công vĩ đại trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta thời kì Lí-Trần.

- Vẽ một bức tranh về cảnh đèo Ngang theo tưởng tượng của em.


D. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MINH HỌA:
1. Câu hỏi nhận biết:
-  Kể tên các văn bản thơ trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 7 
-  Nêu những hiểu biết về tác giả và hoàn cảnh sáng tác của các bài thơ.

- Xác định thể thơ, ngôn ngữ, giọng điệu của các bài thơ. 

- Xác định được nhân vật trữ tình trong các tp thơ.
- Nhận diện những chiến thắng trong lịch sử dân tộc được phản ánh trong các tác phẩm thơ. 
2. Câu hỏi thông hiểu:

- Nêu được đặc điểm của thể thơ Đường luật (về nguồn gốc, số câu chữ, cách hiệp vần, phối thanh). 
- Phân biệt được điểm khác nhau giữa các thể thơ.

- Cảm hứng chủ đạo và cảm xúc của nhân vật trữ tình trong các tác phẩm
- Nội dung và những chi tiết, hình ảnh đặc sắc trong các tác phẩm.
3. Câu hỏi vận dụng thấp: 

- Sự chuẩn mực và nét sáng tạo của các nhà thơ trong việc sử dụng thể thơ Đường luật.
- Phân tích được vẻ đẹp ngôn từ và giá trị tư tưởng trong các tác phẩm.
- Phân biệt được phong cách sáng tác của các nhà thơ.

- Đọc diễn cảm các tác phẩm thơ.

4. Câu hỏi vận dụng cao:

- Suy nghĩ của em về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa và ngày nay?
- Suy nghĩ về cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước ở mỗi thời đại

-  Kể một câu chuyện cảm động về tình bạn mà em biết.

- Viết một bài luận với chủ đề: Ý nghĩa của tình bạn trong cuộc sống của em.

- Vẽ một bức tranh về cảnh đèo Ngang, cảnh buổi chiều ở làng quê theo tưởng tượng của em.
V-  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Chủ đề thơ trung đại Việt Nam gồm có 06 tiết. Nội dung từng tiết được phân chia theo bảng sau:

	Tiết
	Nội dung

	1
	Khái quát về Thơ trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 7

	2
	 Đọc- hiểu văn bản Sông núi nước Nam

	3
	 Đọc-hiểu văn bản Qua đèo  Ngang

	4
	Đọc- hiểu văn bản Phò giá về kinh, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra với nội dung chủ yếu: Tinh thần yêu nước trong hai VB

	5
	Đọc- hiểu văn bản Bánh trôi nước, Bạn đến chơi nhà với 2 nội dung 
- Tinh thần nhân đạo trong hai văn bản

- Tính khuôn mẫu và sự phá cách trong hình thức nghệ thuật của hai văn bản

	6
	Tổng kết, luyện tập, kiểm tra kết quả học tập chủ đề của học sinh



                                   II. Hoạt động 2: Thời gian 01 tiết (Tiết 2)
ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN: SÔNG NÚI NƯỚC NAM
1. Mục tiêu bài học: 


Giúp HS:

* Kiến thức: Hiểu được nội dung ý nghĩa của bài thơ: khẳng định chủ quyền; thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền; thể hiện tinh thần độc lập, khí phách hào hùng, khát vọng lớn lao của dân tộc ta thời đại nhà Lí.


* Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc- hiểu văn bản thơ trung đại được sáng tác bằng chữ Hán và bằng thể thơ tứ tuyệt; kĩ năng giải thích nghĩa của từ Hán Việt; kĩ năng phân tích cảm thụ các chi tiết nghệ thuật


* Thái độ: Giáo dục HS ý thức tự hào về truyền thống yêu nước của ông cha ta và ý chí quyêt tâm bảo vệ chủ quyền dân tộc ở mọi thời đại.


* Định hướng phát triển năng lực: năng lực cảm thụ thơ văn, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…
          * Nội dung tích hợp:

- Tích hợp kiến thức lịch sử: Lý Thường Kiệt đánh tan quân Tống trên sông Như Nguyệt

- Tích hợp GDCD: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, ý thức chống giặc ngoại xâm.
2. Tiến trình dạy học:

 2.1 Hoạt động khởi động (02 phút)


- Hs chơi trò chơi theo cặp:" Thử tài trí nhớ" Điền tên văn bản thơ trung đại trong ngữ văn 7 phù hợp với thể thơ : tứ tuyệt, bát cú.

- Hs làm việc cá nhân.

? Nêu những hiểu biết của em về thể thơ tứ tuyệt.

- Gv lưu ý những đặc điểm của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt và giới thiệu bài mới

         2.2 Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)
Em hãy quan sát hai bức tranh sau:
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	Năm 40 – Sau CN
	Năm 938


? Những hình ảnh trên đã gợi chúng ta nhớ đến những nhân vật nào? Với sự kiện nào? (Tích hợp kiến thức môn Lịch sử) 
- Hai Bà Trưng đánh giặc Hán (Năm 40 – Sau CN)        
- Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (Năm 938)                             
? Từ đó em cảm nhận được truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc ta?

 (Tích hợp kiến thức môn GDCD)

        Yêu nước, căm thù giặc, quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi đất nước- đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta hàng nghìn năm nay. Truyền thống đó đã được hình thành từ những năm tháng dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc, sự quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm đã trở thành ý chí, thành động lực và sức mạnh tiềm tàng vĩ đại như những dòng máu chảy trong huyết quản của mỗi con người đất Việt.  Và hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài thơ “Sông núi nước Nam”- một bài thơ Thần – bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc để thấy được sức mạnh của tinh thần chính nghĩa qua sự khẳng định, tự hào tự tôn dân tộc.
	Hoạt động của thầy- trò.
	Nội dung cần đạt.

	Hướng dẫn tìm hiểu về tác giả, tác phẩm.
Ở phần tìm hiểu về tác giả, tác phẩm cần nhớ:

- Về tác giả: 

- Về tác phẩm: 

+ Năm sáng tác và hoàn cảnh viết.
? Sông Như Nguyệt nằm ở tỉnh nào?( Tích hợp kiến thức địa lý)
+ Thể thơ.
Hướng dẫn HS đọc- hiểu văn bản.

- CHIẾU BÀI THƠ
?  Bài thơ được đọc với giọng điệu như thế nào?
- Học sinh trả lời 
- Giáo viên: Với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn mà hàm súc, sâu xa, ngôn ngữ cô đọng, giàu sức gợi cảm, vì vậy các em cần đọc với giọng rõ ràng,  trang trọng, hào hùng, dõng dạc của con người trong tư thế chính nghĩa, tràn đầy sức mạnh và niềm tin.

- Giáo viên đọc, hướng dẫn học sinh tìm hiểu chú thích: Bài thơ được viết theo ngôn ngữ chữ Hán, vì vậy muốn hiểu được ý nghĩa nội dung của bài, các em cần bám sát vào phần phiên âm và dịch nghĩa.
? Qua phần giới thiệu của bạn, hãy nhắc lại bố cục của bài thơ.
Giáo viên: Có thể nói bài thơ tuy chỉ có bốn câu song kết cấu rất chặt chẽ. Song bên cạnh đó, ta thấy đây là một tác phẩm thiên về biểu ý, ý tưởng lộ rõ trong các nghĩa của ngôn từ, còn nội dung thì ẩn sau các lớp nghĩa đòi hỏi người đọc phải suy nghĩ và liên tưởng. Vậy cách biểu ý, biểu cảm đó sẽ được thể hiện như thế nào qua ngôn từ? Cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu điều đó.

?  “Sông núi nước Nam”  hay còn gọi là bài thơ thần, được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của  nước ta.

 Vậy em hiểu Tuyên ngôn độc lập là gì?

? Trong lịch sử dân tộc Việt Nam có bao nhiêu bản Tuyên ngôn độc lập? Em hãy kể tên? ( Tích hợp môn Lịch sử)
- GV trình chiếu, giới thiệu hai bản Tuyên ngôn độc lập của Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh. 

Giáo viên: Ngay sau đây cô sẽ cùng các em đi tìm hiểu về nội dung của tuyên ngôn được thể hiện trong bài thơ Sông núi nước Nam.

- CHIẾU 2 CÂU THƠ ĐẦU.
- GV gọi 3 nhóm trưởng lên nhận nhiệm vụ học tập. 

Các nhóm thảo luận:

? Trong hai câu thơ đầu , có những chữ nào em  cho là quan trọng?Vì sao?
- Nhóm 1: Tìm hiểu ý nghĩa từ “ Nam quốc”

- Nhóm 2: Tìm hiểu ý nghĩa từ “ đế” 

- Nhóm 2: Tìm hiểu ý nghĩa từ “ thiên thư” 

Hình thức: Thuyết trình

+ Nhóm 1: Nam quốc: chú ý khi dịch cần dịch là nước Nam chứ không nên chuyển thành non sông, núi sông bởi non sông, núi sông chưa phải là nước. Nước là một lãnh thổ có biên giới phân biệt với nước khác, lại có vua và tổ chức chính quyền cai trị ( tích hợp với môn Địa lí)

Đặc biệt hơn chúng ta cần chú ý vào ý nghĩa của chữ “ quốc” – dân tộc ta sau 1000 năm phong kiến phương Bắc đô hộ đã giành được độc lập từ năm 938 nhưng nước ta vẫn bị phong kiến phương Bắc coi là một quận. Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) chỉ được phong là Giao Chỉ quận vương. Đến năm 1010, nhà Tống chỉ phong Lí Công Uẩn là An Nam quận vương, gọi nước ta là An Nam quận, coi Việt Nam chỉ là một quận, huyện của Trung Quốc. Điều này tồn tại mãi đến năm 1174, một năm trước khi qua đời, Lí Anh Tông mới được phong là An Nam Quốc Vương. Có hiểu chữ quốc trong hoàn cảnh ấy, ta mới có thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa và niềm tự hào, tự cường dân tộc của tác giả ngay từ những câu chữ đầu tiên. ( Tích hợp với môn Lịch Sử, Giáo dục công dân)

+ Nhóm 2: Nam đế: Ở đây tác giả dùng từ “ Đế” chứ không dùng từ “ Vương” mặc dù đế và vương đều có nghĩa là vua nhưng sắc thái biểu cảm lại rất khác nhau. Trong quan niệm của kẻ thống trị phương Bắc, chỉ có vua của họ mới được phép xưng “ đế”, các vị vua Trung Hoa đều xưng là “ hoàng đế”, coi mình là “ thiên tử” ( con Trời), có quyền thống trị thiên hạ. Còn “ vương” là tước phong do hoàng đế Trung Hoa ban cho vua các nước chư hầu. Như vậy đặt Nam đế bên cạnh Bắc đế thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Niềm tự hào tự tôn này đã xuất hiện từ thế kỉ VI Lí Bôn – Lí Nam Đế sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm cũng đã tự xưng là nam đế, đến bài thơ này thế kỉ XI, tư tưởng đó lại được nhắc lại, chứng tỏ ý thức độc lập dân tộc đã thực sự chín muồi. Như vậy ngay từ câu thơ đầu đã thể hiện đầy đủ ý thức quốc gia ( tích hợp kiến thức Lịch sử, giáo dục công dân)

+ Nhóm 3: “ Thiên thư” : Quyền độc lập về lãnh thổ của nước Đại Việt ta còn có tính chất thiêng liêng tuyệt đối qua cách lập luận mang dấu ấn quan niệm văn hóa tâm linh của người xưa: ứng với mỗi vùng đất, mỗi châu quận đều có một vùng sao ( tinh phận) ở trên trời. Theo đó vùng sao Dực, sao Chẩn ứng với vùng nước Nam tức vùng Bách Việt – nói cương vực lãnh thổ nước Nam đã được ghi trong sách Trời là khẳng định một chân lí không thể chối cãi, một lẽ phải không thể thay đổi được ( tích hợp kiến thức Địa lí, văn hóa dân tộc)
?  Hãy nhận xét về ngôn ngữ, giọng điệu của hai câu thơ và khái quát nội dung hai câu thơ
- HS nhận xét, GV bổ sung, chốt kiến thức, trình chiếu bản đồ hành chính Việt Nam ( tích hợp kiến thức Địa lí)
- Giáo viên: và nếu như hai câu thơ đầu là lời khẳng định sự tồn tại thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ nước Nam thi đến hai câu cuối giống như lời thề sắt đá, hẳng định sự quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta.

- TRÌNH CHIẾU HAI CÂU CUỐI:

- Diễn đạt bằng lời văn xuôi ý nghĩa của hai câu thơ  cuối.

- Tác giả đã thể hiện thái độ và lời cảnh cáo như thế nào với bọn giặc xâm lược trong hai câu thơ  cuối?
+ Với câu hỏi “ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm” giống như lời tố cao đanh thép, vạch trần tội ác phi nghĩa của kẻ đi xâm lược.

+ Kết thúc bài thơ vừa là lời răn đe, cảnh báo trước hậu quả của hành động xâm lược đồng thời cũng vừa là lời khẳng định niềm tin chiến thắng: chúng ta sẽ chiến thắng vì sức mạnh phi nghĩa.

- Câu hỏi thảo luận:

? Lời cảnh cáo đó đã được thực hiện bằng những hành động ra sao trong lịch sử chống quân Tống của dân tộc ta dưới thời Lí?

? Tuổi trẻ ngày nay thể hiện lòng yêu nước và việc bảo vệ chủ quyền dân tộc như thế nào?  Là một học sinh em thấy được trách nhiệm gì trong việc bảo vệ Tổ quốc? 
- Vận dụng kiến thức môn Lịch sử, Kỹ năng sống, môn GDCD, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: 

+ Thực tế lịch sử đã chứng minh câu “ Như đẳng hành khan thủ bại hư ( Chúng mà nhất định phải tan vỡ), sông Cầu và bến Như Nguyệt là mồ chôn hàng vạn quân xâm lược phương bắc, trước sự giáng đòn của quân ta, Quách Quỳ phải tháo chạy nhục nhã, quân Tống thất bại hoàn toàn...

+ Ngày nay chúng ta được sống trong nền hòa bình song ta cũng luôn cần có ý thức trân trọng, giữ gìn cuộc sống bình yên mình đang có bằng những việc làm thiết thực như học tập tốt, lao động tốt, gớp phần công sức xây dựng gia đình hạnh phúc, vững mạnh, quê hương và xã hội ngày càng phát triển tiến bộ hơn.

+ Đặc biệt trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép ở vùng biển của Tổ quốc, mỗi người cần có những hành động cụ thể để thể hiện lòng yêu nước của bản thân, kiên quyết đấu tranh bảo vệ biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”- Hồ Chí Minh.
- HS khái quát những giá trị nội dung, nghệ thuật để hoàn thiện phần tiểu kết.


	I . Giới thiệu chung.

1 . Tác giả: 

- Lí Thường Kiệt- một danh tướng đời vua Lí Nhân Tông. Ông là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.
2. Tác phẩm:

- Thời gian ra đời: 1077.

- Hoàn cảnh: Khi quân Tống sang xâm lược nước ta → Bài thơ ra đời để động viên tinh thần tướng sĩ trong cuộc kháng chiến.

- Thể thơ:  thất ngôn tứ tuyệt
II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Đọc, chú thích.

- Đọc : Phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ

- Đọc giọng chậm, chắc, hào hùng, đanh thép và hứng khởi. (nhịp 4/3; 2/2/3)

- Chú thích SGK- T 63

2 . Bố cục : Hai phần.

- Phần 1 ( Hai câu đầu): Lời khẳng định chủ quyền lãnh thổ nước Nam

- Phần 2 (Hai câu cuối) : lời cảnh cáo đanh thép kẻ thù xâm lược và khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta.
3. Phân tích:
- Tuyên ngôn độc lập:  là lời tuyên bố về chủ quyền của một đất nước và khẳng định không một thế lực nào có thể xâm phạm đến chủ quyền đó.

a. Hai câu thơ đầu:
- Những từ quan trọng: Nam quốc, nam đế, thiên thư.
- Nam quốc: (nước Nam ): Thể hiện ý thức độc lập, chủ quyền đã được khẳng định ngay từ đầu và rất sớm trong cộng đồng người Việt.

- đế: vua -> ý thức tự chủ, tự cường, ngang hàng với hoàng đế Trung Hoa.
→ Nam đế cư: Nước Nam có vua, có người làm chủ, có quốc chủ. Vua nước Nam có thực quyền xử lí mọi việc .
- Thiên thư: sách Trời

→ Bằng chứng, sự khẳng định chắc chắn: cương vực lãnh thổ nước Nam đã được ghi trong sách Trời.

=> Ngôn ngữ trang trọng, ý thơ đanh thép khẳng định sự tồn tại thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ nước Nam.
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b. Hai câu cuối: 


 - Thái độ của tác giả: rõ ràng, quyết liệt: coi kẻ xâm lược là “ nghịch lỗ”- lũ giặc tàn ngược làm trái với mệnh trời.
- Chỉ ra hậu quả thê thảm: Bị đánh tơi bời, chuốc lấy bại vong, nhục nhã.
=> Lời cảnh cáo đanh thép, kiên quyết , qua đó khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta.

4. Tổng kết: 

- Khẳng định trước kẻ thù chủ quyền đất nước ta và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó.

- Niềm tự hào, tự tin vào chủ quyền dân tộc. Tinh thần phản kháng chiến tranh xâm lược của ngoại bang.

- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ hùng hồn, dõng dạc, đanh thép


      2.3: Hoạt động luyện tập ( 12 phút)
- Để củng cố những kiến thức vừa học, cả lớp chuyển sang phần luyện tập. 
- Đây sẽ là những giây phút các em được trình bày những ý tưởng sáng tạo cũng như khả năng cảm thụ của bản thân khi học xong bài thơ.
- GV trình chiếu một số điều luật trong bộ luật hình sự về quyền và trách nhiệm của mỗi công dân ( Tích hợp với môn GDCD)

1. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều bị nghiêm trị theo pháp luật.

                                      (Điều 13 Hiến pháp năm 1992)
2. “…….Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân……..

                                                                  ( Điều 44 Hiến pháp năm 1992) 

3. “Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ XHCN và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình…”

           (Điều 78 Bộ Luật hình sự năm 1999 )
Bài tập 1: Quan sát các bức ảnh và cho biết nội dung các bức ảnh trên là gì ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức ảnh  đó ?
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- Nội dung: hành động, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình.

- Suy nghĩ của em: Cần học tốt, rèn luyện tốt để có thể góp sức mình vào bảo vệ quê hương, xóm làng, thực hiện theo lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh: “ …Thi đua học và hành; Tuổi nhỏ làm việc nhỏ; Tùy theo sức của mình; Để tham gia kháng chiến; Để giữ gìn hòa bình”…
Bài tập 2                           PHIẾU HỌC TẬP
 

    Điền mốc thời gian/ số/ từ ngữ còn thiếu để hoàn thành các câu sau:
a.     Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt được viết vào mùa xuân năm…………… .

b.     Nội dung bài thơ có ý nghĩa:…………………………………..

............................................................................................................

c.      Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày.....tháng… năm………

d.     Đất nước ta được thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ vào ngày....tháng

..... năm.....

e.      Hình dạng nước ta có hình………

f.       Diện tích đất liền nước ta là……………….km2

g.     Phần đất liền nước ta kéo đài theo chiếu bắc- nam là…………… km.

h.     Nơi hẹp nhất theo chiều đông-tây chưa đầy …………. km.

i.       Phần biển Việt Nam có điện tích khoảng ……………… km2

j.       Vùng biển Việt Nam ta có hơn……………. hòn đảo lớn, nhỏ.

k.     Hai quần đảo xa nhất nước ta là………………………………

 - Bài tập về nhà.

Bài tập 3: Tập làm họa sĩ

(Tích hợp kiến thức môn Mỹ thuật)

Em hãy vẽ một bức tranh với đề tài đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Bài tập 4: Hãy viết thư cho một người bạn nước ngoài để giúp bạn hiểu về truyền thống lịch sử oai hùng thời kì nhà Lí (Tích hợp kiến thức môn Lịch sử)
- Bài này, các em sẽ về nhà hoàn thiện.

- Thời gian nộp: Sau một tuần.

(Sản phẩm của học sinh ở bài 3 và 4, giáo viên thu và nhờ giáo viên bộ môn Mỹ thuật, Lịch sử nhận xét, đánh giá và cho điểm)
GV hệ thống lại kiến thức:

   Sông núi nước Nam được xem là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Bài thơ đã khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta đồng thời khích lệ tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại bang, bảo vệ chủ quyền, nền độc lập của dân tộc.

Văn bản Sông núi nước Nam cũng là văn bản đầu tiên của chương trình thơ trung đại Việt Nam - Ngữ văn 7, thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, vì vậy khi phân tích, tìm hiểu các bài thơ tứ tuyệt khác trong chương trình, các em có thể dựa vào cách tiếp cận, phân tích của bài thơ này: tìm hiểu về tác giả, hoàn cảnh ra đời, thể thơ, ngôn ngữ, chỉ ra và phân tích giá trị biểu cảm của các từ ngữ đặc sắc, khái quát giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản….
2.4 Hoạt động bổ sung (3 phút)
     - Học bài.

     - Làm hoàn chỉnh bài tập.

     - Soạn tiếp bài “Qua Đèo Ngang”
+ Chuẩn bị cho phần giới thiệu bài: Chọn hình thức phù hợp để giới thiệu : Một bài phóng sự, hoặc vào bài từ những sản phẩm mà em đã thu thập được về văn bản “ Qua Đèo Ngang”.

+ Luyện tập tổng hợp: Tập làm nhà báo để phỏng vấn tác giả về những vấn đề liên quan đến tác phẩm hoặc một buổi trò chuyện.

      --------------------------------------------------------------------------------------

VII- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

          * Nội dung kiểm tra: 

            Kiến thức môn Ngữ văn, môn Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Bảo vệ môi trường, Kĩ năng sống, Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

        * Hình thức kiểm tra- đánh giá:

- Vấn đáp tại lớp-  Hoạt động cá nhân.

- Hoạt động nhóm (Trên lớp và về nhà).

- Đánh giá thông qua các sản phẩm (Bài tập làm tại lớp, phổ nhạc cho lời thơ, tranh vẽ...) của học sinh.

       * Kết quả

   - Học sinh đã liên hệ và vận dụng  những kiến  thức môn Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Bảo vệ môi trường, Kĩ năng sống, Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để giải quyết các tình huống, các yêu cầu... của giáo viên trong tiến trình dạy học.

   - Các em hứng thú, say mê, tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia các hoạt động học tập.

   - Nâng cao lòng biết ơn, tự hào, tình yêu với gia đình, quê hương, đất nước;  giúp học sinh tự xác định được trách nhiệm trong thời đại hiện tại.

       VIII- Các sản phẩm của học sinh

  - Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm . 

  - Bài làm của học sinh.

  - Tranh vẽ về chủ đề đấu tranh giữ nước.

  - Bức thư về truyền thống lịch sử oai hùng thời kì nhà Lí
   -  Phần thảo luận nhóm
